HH8-C4-CD2 . THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
A. BÀI GIẢNG
1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG, HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
Ví dụ 1: Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 84:

- 
[image: image461.wmf] có vuông góc với AD hay không? Vì sao?


- 
[image: image2.wmf]AA

¢

 có vuông góc với AB hay không? Vì sao?

( Giải

Ta lần lượt có:

- 
[image: image3.wmf]AA

¢

 có vuông góc với AD, bởi 
[image: image4.wmf]ADDA

¢¢

 là hình chữ nhật.

- 
[image: image5.wmf]AA

¢

 có vuông góc với AB, bởi 
[image: image6.wmf]ABBA

¢¢

 là hình chữ nhật.

[image: image7.png]Hinh 84




( Tổng kết và mở rộng:
1. Khi đường thẳng 
[image: image8.wmf]AA

¢

 vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AD và AB trong mặt phẳng 
[image: image9.wmf](

)
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 ta nói 
[image: image10.wmf]AA
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 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image11.wmf](

)
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 và kí hiệu 
[image: image12.wmf](
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AAABCD
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2. Khi một trong hai mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau, ví dụ 
[image: image13.wmf](
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 bởi mặt phẳng 
[image: image14.wmf](

)
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 chứa đường thẳng 
[image: image15.wmf]AA

¢

 vuông góc với 
[image: image16.wmf](

)

ABCD
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( Nhận xét: Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A thì nó vuông góc với mọi đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng đó.

Ví dụ 2: Tìm trên hình 84:

- Các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
[image: image17.wmf](
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- Các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 
[image: image18.wmf]()
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( Giải

Ta lần lượt có:

- Các đường thẳng 
[image: image19.wmf]AA
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, 
[image: image20.wmf]BB
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, 
[image: image21.wmf]CC

¢

, 
[image: image22.wmf]DD
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 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image23.wmf](
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- Các mặt phẳng 
[image: image24.wmf](
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, 
[image: image25.wmf](
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, 
[image: image26.wmf](

)

CCDD
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, 
[image: image27.wmf](
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 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image28.wmf](
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2. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT.
Với hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c ta có:
( Diện tích xung quanh:

[image: image29.wmf](
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.
( Diện tích toàn phần:


[image: image30.wmf](
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( Thể tích:


[image: image31.wmf]Vabc
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.

Đặc biệt: Thể tích của hình lập phương cạnh a là:


[image: image32.wmf]3

Va

=

.
Ví dụ 3: Tính thể tích của hình hộp chữ nhật biết ba kích thước bằng 3cm, 4cm, 5cm.

( Giải
Ta có ngay: 
[image: image33.wmf]3
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Ví dụ 4: Cho hình lập phương 
[image: image34.wmf]1111

.

ABCDABCD

. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó, biết:

a) 
[image: image35.wmf]6
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b) 
[image: image36.wmf]42
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c) 
[image: image37.wmf]1
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( Giải

a) Ta có ngay:

( Diện tích xung quanh: 
[image: image38.wmf]222

44.6144
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.
( Diện tích toàn phần: 
[image: image39.wmf]222

66.6216
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.

( Thể tích: 
[image: image40.wmf]333
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Vacm
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.

b) Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, ta cần biết số đo cạnh của nó.

Trong 
[image: image41.wmf]ABC

D

 vuông cân tại B, ta có:


[image: image42.wmf]22222
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.

Khi đó, hình lập phương 
[image: image43.wmf]1111
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 có:

( Diện tích xung quanh: 
[image: image44.wmf]222
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( Diện tích toàn phần: 
[image: image45.wmf]222
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( Thể tích: 
[image: image46.wmf]333
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c) Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, ta cần biết số đo cạnh của nó.

Trong 
[image: image47.wmf]1
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 vuông tại C, ta có: 

[image: image48.wmf]22222222
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Khi đó, hình lập phương 
[image: image49.wmf]1111
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 có:

( Diện tích xung quanh: 
[image: image50.wmf]222
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( Diện tích toàn phần: 
[image: image51.wmf]222
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( Thể tích: 
[image: image52.wmf]333
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.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Dạng toán 1: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

VÍ DỤ 1: Hình 87.


1. Gấp hình a) theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật hay không?


2. Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như hình b).


a) Đường thẳng BF vuông góc với mặt phẳng nào?


b) Hai mặt phẳng 
[image: image53.wmf](

)

AEHD

 và 
[image: image54.wmf](

)

CGHD

 vuông góc với nhau, vì sao?
[image: image55.png]a) b)




( Hướng dẫn: Ta lần lượt:

( Với câu 2), sử dụng các định nghĩa về quan hệ vuông góc trong không gian.

( Giải

a) Ta có: 



[image: image56.wmf]ABFE

 và 
[image: image57.wmf]BCGF

 là các hình chữ nhật.

Suy ra, 
[image: image58.wmf]BFAB
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 và 
[image: image59.wmf]BFBC
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Lại có: 



[image: image60.wmf]AB

 và 
[image: image61.wmf]BC

 đều thuộc 
[image: image62.wmf](

)
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 và cắt nhau tại B.

Do đó:



[image: image63.wmf](
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Tương tự 
[image: image64.wmf](
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Vậy, BF vuông góc với hai mặt phẳng 
[image: image65.wmf](
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 và 
[image: image66.wmf](
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b) Ta có:



[image: image67.wmf](
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Lại có, AD cùng vuông góc với hai đường thẳng DC và 
[image: image68.wmf](
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 và 
[image: image69.wmf](
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Do đó:



[image: image70.wmf](
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Mà 
[image: image71.wmf](
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.
Vậy, ta được 
[image: image72.wmf](
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VÍ DỤ 2: Cho hình lập phương 
[image: image73.wmf]1111
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a) Khi nối 
[image: image74.wmf]1

A

 với C và  A với 
[image: image75.wmf]1

C

 thì hai đường thẳng 
[image: image76.wmf]1
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 và 
[image: image77.wmf]1
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 có cắt nhau hay không? Và nếu chúng cắt nhau thì có thể vuông góc với nhau được không? Vì sao?


b) Đường thẳng 
[image: image78.wmf]AC

 song song với những mặt phẳng nào?


c) Đường thẳng 
[image: image79.wmf]AC

 vuông góc với những mặt phẳng nào?

( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa về các mối quan hệ song song và vuông góc.
( Giải

a) Ta có:

	[image: image80.png]







[image: image81.wmf]==Þ=
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[image: image82.wmf]Û
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 là hình bình hành



[image: image83.wmf]Þ
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 và 
[image: image84.wmf]1
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 cắt nhau tại trung điểm của mỗi đưởng.

Giả sử 
[image: image85.wmf]1
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, 
[image: image86.wmf]1
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 vuông góc với nhau, khi đó:


[image: image87.wmf]11
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 là hình thoi 
[image: image88.wmf]Û=Û=

111

2

AAACaa
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Vậy, 
[image: image89.wmf]1
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và 
[image: image90.wmf]1
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 không có thể vuông góc với nhau.

b) Ta có:


[image: image91.wmf](
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[image: image92.wmf](
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[image: image93.wmf](
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Vậy, tồn tại 3 mặt phẳng 
[image: image94.wmf](
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[image: image95.wmf](
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[image: image96.wmf](
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 song song với AC.

c) Ta có: 



[image: image97.wmf](
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.
Vậy, có đúng mặt phẳng 
[image: image98.wmf](
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 vuông góc với AC.

VÍ DỤ 3: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image99.wmf]1111
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a) Hãy chỉ ra các đường thẳng trong hình hộp vuông góc với mặt phẳng 
[image: image100.wmf](
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b) Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong hình hộp vuông góc với mặt phẳng 
[image: image101.wmf](
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	[image: image102.png]






c) Tứ giác 
[image: image103.wmf]11
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 là hình gì? Vì sao?

( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa hình lập phương.

( Giải

a) Ta có:
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[image: image105.wmf](
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Chứng minh tương tự, ta cũng có:


[image: image106.wmf](

)

^

11111

BBABCD
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[image: image108.wmf](
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Vậy tồn tại 4 đường thẳng 
[image: image109.wmf]1111
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 vuông góc với mặt phẳng
[image: image110.wmf](
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b) Ta có :


[image: image111.wmf](
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[image: image112.wmf](
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[image: image113.wmf](
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[image: image114.wmf](
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[image: image115.wmf](
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[image: image116.wmf](
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Vậy, tồn tại 6 mặt phẳng 
[image: image117.wmf](
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[image: image118.wmf](
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[image: image119.wmf](
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[image: image120.wmf](
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, 
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, 
[image: image122.wmf](
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 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image123.wmf](
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.
c) Vì 
[image: image124.wmf]11
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 là hình chữ nhật nên:


[image: image125.wmf]//////
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 là hình bình hành.

Mặt khác, ta có:



[image: image126.wmf](
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Vậy, hình bình hành 
[image: image127.wmf]11
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 có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật.

VÍ DỤ 3: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image128.wmf]1111
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, biết 
[image: image129.wmf]ABa
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[image: image130.wmf]BCb
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[image: image131.wmf]1
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. Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng a, b, c để tứ giác 
[image: image132.wmf]11
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 là hình vuông.
( Hướng dẫn: Trước tiên, cần đi chứng tỏ 
[image: image133.wmf]11
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 là hình chữ nhật. Từ đó, thiết lập điều kiện 
[image: image134.wmf]1
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, trong đó AC được tính bằng việc sử dụng hai lần định lí Py-ta-go.
( Giải
	[image: image135.png]





Ta có:



[image: image136.wmf]//////
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[image: image137.wmf]11
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 là hình bình hành.

Ta lại có: 



[image: image138.wmf](
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Khi đó, hình bình hành 
[image: image139.wmf]11
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 có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật.

Để 
[image: image140.wmf]11
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 là hình vuông điều kiện là:
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Vậy, để 
[image: image142.wmf]11
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 là hình vuông điều kiện là 
[image: image143.wmf]222
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Dạng toán 2:  DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP

VÍ DỤ 1: a) Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là 480m3.


b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Thể tích của nó là bao nhiêu?
( Hướng dẫn: Ta lần lượt:


( Với câu a), sử dụng tính chất tỉ lệ thức và công thức tính thể tích của hình hộp.

( Với câu b), trước tiên sử dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương để tính độ dài cạnh của nó.

( Giải

a) Gọi a, b, c là các kích thước của hình chữ nhật (đơn vị: cm).
Theo đề bài, ta có:



[image: image144.wmf]3
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Suy ra 
[image: image145.wmf]6
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[image: image146.wmf]8
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[image: image147.wmf]10
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Vậy các kích thước của hình hộp chữ nhật là; 



[image: image148.wmf]6
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[image: image150.wmf]10
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b) Hình lập phương có 6 mặt là hình vuông bằng nhau.

Gọi a là cạnh của hình vuông (đơn vị: mét).

Ta có, diện tích của hình vuông là: 
[image: image151.wmf](
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Vậy, thể tích của khối lập phương là : 
[image: image152.wmf]333
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VÍ DỤ 2: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 6cm, chiều rộng bằng 
[image: image153.wmf]1
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 chiều dài và chiều cao gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
( Hướng dẫn: Sử dụng các công thức có sẵn sau khi có được độ dài của ba kích thước hình hộp chữ nhật.

( Giải


Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chữ nhật, ta cần biết đầy đủ ba kích thước của nó là chiều dài, chiều rộng, chiều cao, từ giả thiết ta có:


[image: image154.wmf]6
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[image: image156.wmf]39

cbcm

==

.

Khi đó:

( Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:


[image: image157.wmf](
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( Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:



[image: image158.wmf]2
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( Thể tích hình hộp chữ nhật là: 



[image: image159.wmf]3
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VÍ DỤ 3: Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm, và chiều cao 0,5dm và thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đêximet? (Giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)

( Giải

Thể tích của 25 viên gạch là: 
[image: image160.wmf](
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.
Diện tích đáy thùng là 
[image: image161.wmf](
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Chiều cao của nước dâng lên thêm khi bỏ gạch vào thùng là:



[image: image162.wmf](
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Vậy, mực nước trong thùng cách miệng thùng là: 



[image: image163.wmf](
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VÍ DỤ 4: Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.


b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

( Giải

a) Lượng nước đổ vào bể lúc đầu là: 
[image: image164.wmf](
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Diện tích đáy của bể là: 
[image: image165.wmf](

)

===

2

1

2,4

3

0,8

V

Sm

h

.

Đáy bể là hình chữ nhật nên 
[image: image166.wmf]=´
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Suy ra, chiều rộng của đáy bể là: 
[image: image167.wmf](
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b) Lượng nước đổ vào bể cả hai lần là:



[image: image168.wmf](
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Vậy, chiều cao của bể là: 
[image: image169.wmf](
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VÍ DỤ 5: Cho hình lập phương 
[image: image170.wmf]1111

.

ABCDABCD

, biết 
[image: image171.wmf]22

ACcm

=

. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình đó.
( Giải


Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, ta cần biết số đo cạnh của nó.


Giả sử hình lập phương có cạnh bằng a.

	[image: image172.png]






Trong 
[image: image173.wmf]ABC

D

 vuông cân tại B, ta có:

[image: image174.wmf]22222
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.


Khi đó, hình lập phương 
[image: image175.wmf]1111

.

ABCDABCD

 có:

( Diện tích xung quanh:


[image: image176.wmf]222
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( Diện tích toàn phần:



[image: image177.wmf]222
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( Thể tích: 
[image: image178.wmf]333
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VÍ DỤ 6: Cho hình lập phương 
[image: image179.wmf]1111

.

ABCDABCD

 có diện tích mặt chéo 
[image: image180.wmf]11

ACCA

 bằng 
[image: image181.wmf]2

92

cm

. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lạp phương đó.
( Giải


Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương, ta cần biết số đo cạnh của nó.
	[image: image182.png]o
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Giả sử hình lập phương có cạnh bằng a.


Trong 
[image: image183.wmf]ABC

D

 vuông cân tại B, ta có: 

[image: image184.wmf]222222
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Diện tích mặt chéo 
[image: image185.wmf]11

ACCA

 được cho bởi:


[image: image186.wmf]1
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.


Khi đó, hình lập phương 
[image: image187.wmf]1111

.
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 có:


( Diện tích xung quanh:


[image: image188.wmf]222
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( Diện tích toàn phần: 
[image: image189.wmf]222
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( Thể tích: 
[image: image190.wmf]333
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VÍ DỤ 7: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image191.wmf]1111

.

ABCDABCD

. Biết 
[image: image192.wmf]4

ABcm
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[image: image193.wmf]5

ACcm

=

 và 
[image: image194.wmf]1

13

ACcm
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. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
( Giải


Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật, ta cần biết đầy đủ ba kích thước của nó là chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Do vậy, ở đây cần tính thêm 
[image: image195.wmf]BC

 và 
[image: image196.wmf]1
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.
	
[image: image197.png]





Áp dụng định lí Py-ta-go vào 
[image: image198.wmf]ABC

D

, ta được:

[image: image199.wmf](
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Từ định nghĩa của hình hộp chữ nhật, ta có:


[image: image200.wmf](
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AAABCDAAACAAC
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 vuông tại A.
Áp dụng định lí Py-ta-go vào 
[image: image201.wmf]1

AAC
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, ta được:


[image: image202.wmf](
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Khi đó:

( Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 


[image: image203.wmf](
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( Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

[image: image204.wmf]=+=+=
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( Thể tích hình hộp chữ nhật là:

[image: image205.wmf]3
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VÍ DỤ 8: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image206.wmf]1111

.

ABCDABCD

. Biết 
[image: image207.wmf]3

ABcm
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, 
[image: image208.wmf]1
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 và 
[image: image209.wmf]11
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AACC

Scm
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. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

( Giải

Ta có:


[image: image210.wmf]//////
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 là hình bình hành.

Ta lại có:



[image: image211.wmf](
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Khi đó, hình bình hành 
[image: image212.wmf]11
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 có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật.

Gọi S là diện tích của hình chữ nhật 
[image: image213.wmf]11
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, ta có:
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Áp dụng định lí Py-ta-go vào 
[image: image216.wmf]ABC

D

, ta được:



[image: image217.wmf]22
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Khi đó:

( Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:


[image: image218.wmf](
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( Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:



[image: image219.wmf]=+=+=
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( Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 
[image: image220.wmf]3
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.
[image: image1.wmf]AA
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PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

Bài 1:Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image221.wmf].

ABCDMNPQ

 ( hình vẽ)
a) Kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật.

b) Kể tên ba đường thẳng nào cắt nhau tại điểm 
[image: image222.wmf]A

?


c) Nếu 
[image: image223.wmf]O

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image224.wmf]BP

 thì 
[image: image225.wmf]O

 

có là điểm thuộc đoạn thẳng 
[image: image226.wmf]NC

 không?

d) Nếu 
[image: image227.wmf]E

 là điểm thuộc cạnh 
[image: image228.wmf]AD

 thì 
[image: image229.wmf]E

 có thể là điểm thuộc cạnh 
[image: image230.wmf]BN

 không?

e) Kể tên các đường thẳng song song với: 
( 
[image: image231.wmf]AM




( 
[image: image232.wmf]AD



( 
[image: image233.wmf]PQ


f) Kể tên các mặt phẳng song song với mặt phẳng 
[image: image234.wmf]()

MNPQ

.

g) Đường thẳng 
[image: image235.wmf]BC

 song song với những mặt phẳng nào?

h) Đường thẳng 
[image: image236.wmf]DP

 song song với những mặt phẳng nào? Tại sao?

i) Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng 
[image: image237.wmf]AM

 ?

j) Mặt phẳng 
[image: image238.wmf]()

ABNM

và mặt phẳng 
[image: image239.wmf]()

MNPQ

 cắt nhau theo đường thẳng nào?

k) Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

l) Mặt phẳng 
[image: image240.wmf]()

BMP

 song song song với mặt phẳng nào ? Tại sao?

m) Đường thẳng 
[image: image241.wmf]AM

 vuông góc với những mặt phẳng nào?

n) Hai mặt phẳng 
[image: image242.wmf]()

ABNM

 và 
[image: image243.wmf]()

ADQM

 có vuông góc với nhau không? Tại sao?

o) Cho biết 
[image: image244.wmf]6
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, 
[image: image245.wmf]4 cm

BN
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, 
[image: image246.wmf]5 

MQcm
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. Tính diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật và độ dài 
[image: image247.wmf]CM

.

Bài 2:   Cho hình lập phương 
[image: image248.wmf]D.

ABCEFGH

 (hình vẽ)
[image: image453.png]


a) Đường thẳng 
[image: image249.wmf]AB

 và đường thẳng 
[image: image250.wmf]HG

 có song song với nhau không?

b) Đường thẳng 
[image: image251.wmf]BH

 và đường thẳng 
[image: image252.wmf]AG

 có cắt nhau không?


c) Đường thẳng 
[image: image253.wmf]AG

 và đường thẳng 
[image: image254.wmf]CE

 có cắt nhau không?

d) Đường thẳng 
[image: image255.wmf]CE

 và đường thẳng 
[image: image256.wmf]DF

 có cắt nhau không?

e) Đường thẳng 
[image: image257.wmf]DF

 và đường thẳng 
[image: image258.wmf]BH

 có cắt nhau không?

f) Đường thẳng 
[image: image259.wmf]BH

 và đường thẳng 
[image: image260.wmf]E

A

 có cắt nhau không?

g) Đường thẳng 
[image: image261.wmf]CH

 có song song với mặt phẳng 
[image: image262.wmf](

)

ABE

 không?

h) Đường thẳng 
[image: image263.wmf]BF

 có vuông góc với mặt phẳng 
[image: image264.wmf](

)

EGH

 không?

i) Đường thẳng 
[image: image265.wmf]BC

 có vuông góc với đường thẳng 
[image: image266.wmf]AF

 không?

j) Mặt phẳng 
[image: image267.wmf](

)

D

ABC

 có vuông góc với mặt phẳng 
[image: image268.wmf](

)

DHG

 không?

k) Cho biết cạnh của hình lập phương bằng 
[image: image269.wmf]5

cm

. Tính diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương và độ dài đoạn 
[image: image270.wmf]BH


Bài 3: Tính các kích thước của hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp này là 
[image: image271.wmf]3

480

cm


Bài 4:  Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 
[image: image272.wmf]3

486cm

 . Thể tích của nó là bao nhiêu?
Bài 5:  Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image273.wmf].''''

ABCDABCD

 . Trên các cạnh 
[image: image274.wmf]', ', ', '

AADDBBCC

 lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho 
[image: image275.wmf]2
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==

 
[image: image276.wmf]1
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 Chứng minh rằng mp(ADHG) // mp(EFC'B').
Bài 6:  Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image277.wmf].''''

ABCDABCD

 .
a) Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image278.wmf]''

ADCB

 là hình chữ nhật.
b) Tính diện tích của hình chữ nhật 
[image: image279.wmf]''

ADCB

 biết: 
[image: image280.wmf]  12, '  29, '  16.

ABACDD

===

 
Bài 7:  Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image281.wmf].''''

ABCDABCD

 .

a) Chứng minh rằng 
[image: image282.wmf](

)
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b) Trong số sáu mặt của hình hộp chữ nhật, có bao nhiêu cặp mặt phẳng vuông góc với nhau?

Bài 8:  Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image283.wmf].''''

ABCDABCD

 . Diện tích các mặt 
[image: image284.wmf]ABCD

 , 
[image: image285.wmf]''

BCCB

  và 
[image: image286.wmf]''

DCCD

 lần lượt là 108cm2, 72cm2 và 96cm2.

a) Tính thể tích của hình hộp.

b) Tính độ dài đường chéo của hình hộp.

[image: image454.png]


Bài 9:  Một bể đựng nước có dạng hình hộp chữ nhật (xem hình vẽ). Mực nước hiện tại bằng 
[image: image287.wmf]2

3

  chiều cao của bình. Nếu ta đậy bình lại rùi dựng đứng lên (lấy mặt 
[image: image288.wmf](

)

''

ADDA

 làm đáy) thì chiều cao của mực nước là bao nhiêu?

Bài 10:  Một bình đựng nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm, chiều dài bằng 8cm, chiều cao bằng 5cm. Mực nước hiện tại bằng 
[image: image289.wmf]3

4

chiều cao của bình. Nếu ta đổ nước trong bình vào một bình khác hình lập phương có cạnh bằng 5cm thì chiều cao mực nước là bao nhiêu?

Bài 11:  Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 
[image: image290.wmf]3

60
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 và diện tích toàn phần bằng  
[image: image291.wmf]2

94cm

. Tính chiều rộng, chiều dài của hình hộp chữ nhật biết chiều cao bằng 4cm.

LỜI GIẢI PHIẾU TỰ LUYỆN

Bài 1: 

a) Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là : 


[image: image292.wmf]     
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; 
[image: image293.wmf]     
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; 
[image: image294.wmf]  

ADBCNPMQ
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[image: image455.png]


b) Ba đường thẳng cắt nhau tại điểm 
[image: image295.wmf]A

 là 
[image: image296.wmf], , 

ADAMAB

.

c) 
[image: image297.wmf]O

 là điểm thuộc đoạn thẳng 
[image: image298.wmf]NC

. 


Do tính chất của hình bình hành 
[image: image299.wmf]BCPN

.

d) 
[image: image300.wmf]E

 là điểm thuộc cạnh 
[image: image301.wmf]AD

 thì 
[image: image302.wmf]E

 không thuộc cạnh 
[image: image303.wmf]BN

 

vì hai đường 
[image: image304.wmf], 

ADBN

 chéo nhau.

e)  
[image: image305.wmf]·

 Các đường thẳng song song với 
[image: image306.wmf]AM

là 
[image: image307.wmf], , 

BNCPDQ

.


[image: image308.wmf]·

 Các đường thẳng song song với 
[image: image309.wmf]AD

 là 
[image: image310.wmf], , 

BCNPMQ

.

     
[image: image311.wmf]·

 Các đường thẳng song song với 
[image: image312.wmf]PQ

 là 
[image: image313.wmf], , 

ABCDMN

.

f) Các mặt phẳng song song với mặt phẳng 
[image: image314.wmf]()

MNPQ

 là mặt phẳng 
[image: image315.wmf]()

ABCD

.

g) Đường thẳng 
[image: image316.wmf]BC

 song song với các mặt phẳng: 
[image: image317.wmf]mp()

NPQM

, 
[image: image318.wmf]mp()

ADPN

, 
[image: image319.wmf]mp()

ADQM

.

h) Đường thẳng 
[image: image320.wmf]DP

 song song với  mp
[image: image321.wmf]()
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vì 
[image: image322.wmf] // 
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i) Hai mặt phẳng cắt nhau theo đường thẳng 
[image: image323.wmf]AM

 là 
[image: image324.wmf]mp(), mp()
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j) Mặt phẳng 
[image: image325.wmf]()

ABNM

và mặt phẳng 
[image: image326.wmf]()

MNPQ

 cắt nhau theo đường thẳng 
[image: image327.wmf]MN
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k) Các mặt phẳng song song với nhau là : 
[image: image328.wmf]mp()
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 và 
[image: image329.wmf]mp()

DCPN

; 
[image: image330.wmf]mp()
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 và 
[image: image331.wmf]mp()

DCPQ
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[image: image332.wmf]mp()
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 và 
[image: image333.wmf]mp()
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l) Mặt phẳng 
[image: image334.wmf]()

BMP

 song song song với mặt phẳng 
[image: image335.wmf]()

AQC

vì 
[image: image336.wmf], mp() 
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m) Đường thẳng 
[image: image337.wmf]AM

 vuông góc với hai  mặt phẳng: 
[image: image338.wmf]mp(); mp()

ABCDMNPQ
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n) Hai mặt phẳng 
[image: image339.wmf]mp()

ABNM

 và 
[image: image340.wmf]mp()

ADQM

 có vuông góc với nhau vì 
[image: image341.wmf]mp()
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o) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là  
[image: image342.wmf]2
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[image: image456.png]


Thể tích của hình hộp chữ nhật là 
[image: image343.wmf]3
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Độ dài 
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Bài 2:   HD
a) Xét 
[image: image345.wmf](

)

D

mpABC

 có 
[image: image346.wmf]//D
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Xét 
[image: image347.wmf](
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[image: image348.wmf]D//
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[image: image349.wmf]//
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b) Xét 
[image: image350.wmf](
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 có 
[image: image351.wmf],
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 là hai đường chéo 
[image: image352.wmf]ÞÇ
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c) 
[image: image353.wmf]AG

 và 
[image: image354.wmf]CE

 có cắt nhau vì nằm trong 
[image: image355.wmf](
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d) 
[image: image356.wmf]CE

 và 
[image: image357.wmf]DF

 có cắt nhau vì cùng nằm trên mặt phẳng 
[image: image358.wmf](
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e) 
[image: image359.wmf]DF

 và 
[image: image360.wmf]BH

 có cắt nhau vì cùng nằm trên 
[image: image361.wmf](
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f) 
[image: image362.wmf]BH

 và  
[image: image363.wmf]E
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g) Ta có 
[image: image364.wmf]BCHE

 là hình chữ nhật 
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h) 
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i) 
[image: image367.wmf](
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j) 
[image: image368.wmf](
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k) 
[image: image369.wmf](
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[image: image370.wmf](

)

3

5.5.555

Vcm

==


Xét 
[image: image371.wmf]EFH
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 có 
[image: image372.wmf]EFEH

^



[image: image373.wmf](
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Xét 
[image: image374.wmf]BFH

V

 có 
[image: image375.wmf]BFFH
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Bài 3:  Gọi các kích thước của hình hộp là a, b, c 
Theo giả thiết ta có 
[image: image377.wmf]345

abc

k

===

 và V= abc = 
[image: image378.wmf]3
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Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 
[image: image379.wmf]3
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[image: image380.wmf]2
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Vậy các kích thước của hình hộp là 
[image: image381.wmf]6
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 , 
[image: image382.wmf]8
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 , 
[image: image383.wmf]10

ccm

=

 .

Bài 4:  Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau. Vậy diện tích một mặt hình vuông là 
[image: image384.wmf]2
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 . Một cạnh hình lập phương dài bằng  
[image: image385.wmf]9
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 . Thể tích hình lập phương là 
[image: image386.wmf]3
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Bài 5:  HD: 
Tứ giác 
[image: image387.wmf]BCHG

  có 
[image: image388.wmf]BGCH
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 ; 
[image: image389.wmf]//
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 nên là hình bình hành, suy ra 
[image: image390.wmf]//.
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[image: image457.png]


Mặt khác 
[image: image391.wmf]// ''

BCBC

 nên 
[image: image392.wmf]// ''.

HGBC

 Tứ giác 
[image: image393.wmf]'

DHCF

  có 
[image: image394.wmf]//'

DFHC

 và 
[image: image395.wmf]'
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 nên là hình bình hành, suy ra 
[image: image396.wmf]'.
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Xét 
[image: image397.wmf](
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 có HG và DH cắt nhau tại H.

Xét 
[image: image398.wmf](
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mpEFCB

 có B'C' và FC' cắt nhau tại C'.

Từ đó suy ra mp(ADHG) // mp(EFC'B').
Bài 6:  

a) Tứ giác 
[image: image399.wmf]''

ADDA

  là hình chữ nhật, suy ra 
[image: image400.wmf]//''
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 và 
[image: image401.wmf]''.
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Tứ giác 
[image: image402.wmf]''''

ABCD

  là hình chữ nhật, suy ra 
[image: image403.wmf]''//''

BCAD

 và 
[image: image404.wmf]''''.

BCAD

=

 
[image: image458.wmf]Do đó 
[image: image405.wmf]//''
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 và 
[image: image406.wmf]''.
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Vậy tứ giác 
[image: image407.wmf]''

ADCB

 là hình bình hành.
Ta có 
[image: image408.wmf]ADDD
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 và 
[image: image409.wmf]ADDC

^

 nên 
[image: image410.wmf](
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Suy ra 
[image: image411.wmf]ADDC
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Do đó hình bình hành 
[image: image412.wmf]''

ADCB

  là hình chữ nhật.

b) Xét 
[image: image413.wmf]''
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 vuông tại D' có 
[image: image414.wmf]2222
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Xét 
[image: image415.wmf]'
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 vuông tại D có 
[image: image416.wmf]2222
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Vậy diện tích hình chữ nhật 
[image: image417.wmf]''
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  là: 
[image: image418.wmf]'.20.21420
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Bài 7:  a) [image: image459.wmf]Vì 
[image: image419.wmf]''

DDCC

 là hình chữ nhật nên 
[image: image420.wmf]DCCC
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Vì 
[image: image421.wmf]'''

ABCD

 ' là hình chữ nhật nên 
[image: image422.wmf]DCBC
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Vậy D'C' vuông góc với hai đường giao nhau của 
[image: image423.wmf](
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 do đó 
[image: image424.wmf](
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Mặt khác, 
[image: image425.wmf](
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 nên 
[image: image426.wmf](

)

(

)

mpDCC'DmpCBBC

'

¢¢

^

 
b) Chứng minh tương tự như câu a), ta được các cặp mặt có chung một cạnh thì vuông góc với nhau. Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh nên có 12 cặp mặt vuông góc với nhau.
Bài 8:  a) Gọi độ dài các cạnh AB, BC, 
[image: image427.wmf]'

CC

 lần lượt là a, b, c. 

Ta có:  
[image: image428.wmf]108
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 (1); 
[image: image429.wmf]72

bc
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 (2); 
[image: image430.wmf]96
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Suy ra 
[image: image431.wmf]..  108.72.96
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[image: image432.wmf](
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[image: image460.wmf]Do đó 
[image: image433.wmf]3
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Vậy thể tích của hình hộp là 
[image: image434.wmf](
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Từ (4) và (1) ta có 
[image: image435.wmf]864
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Từ (4) và (2) ta có 
[image: image436.wmf]864

12().
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Từ (4) và (3) ta có 
[image: image437.wmf]864
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Vậy đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ dài là:
[image: image438.wmf]222222
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Bài 9:  Thể tích hình hộp chữ nhật là 
[image: image439.wmf]3
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Thể tích nước chứa trong hình hộp là 
[image: image440.wmf]3
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Nếu chọn 
[image: image441.wmf](
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 làm đáy . Gọi h là chiều cao mực nước mới, ta có thể tích  
[image: image442.wmf]1
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Vậy chiều cao mực nước mới là 
[image: image443.wmf]5,3

 cm

Bài 10:  Thể tích nước có trong hình hộp là 
[image: image444.wmf]3
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Gọi h là chiều cao của mực nước mới ở bình hình lập phương có cạnh là 5cm, ta có 
[image: image445.wmf]120
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Bài 11:  Gọi hai kích thước của hình hộp lần lượt là a, b

Ta có 
[image: image446.wmf]3
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[image: image449.wmf]2()4294
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Hay 
[image: image450.wmf]8 
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 (2). Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image451.wmf]5; 3
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 hoặc 
[image: image452.wmf] 3; 5
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Vậy hai kích thước của hình hộp chữ nhật là 3 cm và 5 cm
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